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Abstract. The current study focused on the impact 

of negative parenting behaviors and demographic 

factors in predicting increased levels of depression 

in senior high school students. Three hundred 

senior high school students took part in the study, 

with 19.7% from 10th grade, 44.3% from 11th 

grade, and 36% from 12th grade. Among the 

participants, 48% were girls. Independent sample 

t-test, one-way ANOVA and multiple hierarchical 

regression models were used to test the study’s 

hypotheses. Results indicated that academic 

performance and three types of paternal - and 

maternal negative parenting behaviors uniquely 

and significantly predicted the increase of 

depression. These findings suggest that the lower 

a student’s academic performance, the higher their 

risk of depression, and the more parents engage in 

negative parenting behaviors, the more likely their 

children are to experience depression. Future 

research directions and intervention implications 

for depression interventions for senior high school 

students are discussed in this paper. 

Tóm tắt. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu ảnh 

hưởng của các yếu tố hành vi làm cha mẹ tiêu cực 

cũng như các yếu tố nhân khẩu học trong dự báo các 

mức độ gia tăng của trầm cảm ở học sinh trung học 

phổ thông. Nghiên cứu này có 300 học sinh trung 

học phổ thông tham gia, với số lượng học sinh phân 

phối theo lớp là 19,7% học sinh lớp 10, 44,3% học 

sinh lớp 11 và 36% học sinh lớp 12, với 48% là nữ 

trong tổng số học sinh tham gia. Mô hình phân tích 

independent simple t-test và one-way ANOVA và 

mô hình phân tích đa hồi quy thứ bậc đã được sử 

dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra rằng, xếp loại học lực và ba 

loại hành vi làm cha mẹ tiêu cực của cha và mẹ dự 

báo một cách độc lập và có ý nghĩa sự gia tăng của 

trầm cảm. Điều này gợi ý rằng học sinh càng có xếp 

loại học lực kém thì càng dễ có nguy cơ trầm cảm và 

cha mẹ càng sử dụng các hành vi làm cha mẹ tiêu 

cực thì con cái càng dễ bị trầm cảm. Phương hướng 

nghiên cứu trong tương lai cũng như các hàm ý về 

can thiệp trầm cảm cho học sinh trung học phổ thông 

đã được thảo luận trong bài báo này.  

Keywords: depression, negative parenting, 

corporal punishment, discipline, psychological 

control, senior high school students. 

Từ khóa: trầm cảm, hành vi nuôi dạy con tiêu cực, 

kỉ luật, trừng phạt thể chất, kiểm soát tâm lí, học sinh 
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1.  Mở đầu 

Lí thuyết gắn bó đã đề xuất một nền tảng lí thuyết để giải thích cho mối quan hệ giữa hành 

vi làm cha mẹ tiêu cực và trầm cảm [1]. Những hành vi làm cha mẹ tiêu cực có thể dẫn đến sự 

phát triển của các phong cách gắn bó không an toàn ở trẻ với cha mẹ của mình, cụ thể là phong 

cách gắn bó tránh né và gắn bó lo âu [2]. Những phong cách gắn bó không an toàn này được chỉ 

ra là có ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ gần gũi của con cái tới cha mẹ họ. Hậu quả là trẻ 

khó học tập được những chiến lược điều chỉnh cảm xúc mang tính thích nghi trước các tình huống 

khó khăn từ cha mẹ họ [3]. Do đó, những hành vi làm cha mẹ mang tính tiêu cực dễ gây ra những 

tổn thương tâm lí, trong đó có trầm cảm ở trẻ. Về lâu dài, trẻ có rất ít các cơ hội để học tập các 

chiến lược điều chỉnh cảm xúc hiệu quả để giúp họ thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm. 

Những nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng hành vi nuôi dạy con cái là yếu tố dự báo các vấn 

đề tâm lí, trong đó có trầm cảm ở học sinh THPT [4], [5]. Hành vi làm cha mẹ là một khái niệm 

đa cấu trúc, có thể bao gồm các thành phần như sự ủng hộ, hỗ trợ của cha mẹ (parental supports 

hay positive parenting), sự kiểm soát hành vi (behavioral control) và sự kiểm soát tâm lí 

(psychological control) [6]. Những hành vi làm cha mẹ mang tính tiêu cực được chỉ ra là yếu tố 

dự báo sự gia tăng mức độ trầm cảm của con cái [4]. Một số những biểu hiện cụ thể của những 

sự kiểm soát tiêu cực đó là việc cha mẹ thực hiện thiết lập những quy tắc nghiêm ngặt và yêu cầu 

con cái cần phải tuân theo những quy tắc đó; không cho con cái có cơ hội được bày tỏ những suy 

nghĩ và quan điểm của bản thân; thực hiện sự trừng phạt hà khắc khi con cái mắc lỗi [7]. Hình 

phạt về thể chất của cha mẹ đối với con cái là một trong những yếu tố làm tăng tỉ lệ trầm cảm và 

nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của học sinh, những nhóm học sinh có cha mẹ 

thường xuyên sử dụng các hình phạt thể chất thường có tỉ lệ trầm cảm cao hơn đáng kể so với 

nhóm các học sinh khác [8]. 

Bên cạnh yếu tố hành vi làm cha mẹ, các yếu tố khác như giới tính, khối lớp, xếp loại học 

tập cũng có thể là những yếu tố dự báo trầm cảm. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây phần lớn 

tập trung vào nhóm học sinh ở nhà trường trung học cơ sở. Cụ thể là, nhóm học sinh nữ được chỉ 

ra là có tỉ lệ các vấn đề về trầm cảm cao hơn nhóm học sinh nam, học sinh thuộc nhóm tuổi cao 

hơn dễ có các vấn đề về trầm cảm so với học sinh thuộc nhóm tuổi nhỏ hơn [9]. Bên cạnh đó, 

những học sinh có thành tích học tập tốt thường ít có vấn đề về trầm cảm hơn so với những học 

sinh có thành tích học tập yếu kém hơn [10].  

Học sinh THPT được đánh giá là nhóm có sức khoẻ tâm thần dễ bị tổn thương, trong đó có 

trầm cảm [9], [11]. Điều đáng lo ngại là những rối loạn này lại được phát hiện là yếu tố dự báo ý 

định tự tử ở nhóm học sinh THPT tại Việt Nam [12]. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra tính phổ 

biến cũng như hậu quả của trầm cảm ở nhóm học sinh này. Mặc dù hành vi làm cha mẹ tiêu cực 

là yếu tố nguy cơ của trầm cảm như được chỉ ra ở các nghiên cứu trên thế giới [4], nhưng dường 

như các hành vi làm cha mẹ tiêu cực vẫn là một trong những thực hành giáo dục mà cha mẹ Việt 

Nam sử dụng phổ biến [13], [14]. Nguyên nhân có thể là có thể một số cha mẹ Việt Nam vẫn cho 

rằng việc sử dụng các hành vi làm cha mẹ là có ích để giáo dục con cái của họ. Vì vậy, việc đưa 

ra các bằng chứng khoa học về ảnh hưởng tiêu cực của hành vi làm cha mẹ tiêu cực đến các vấn 

đề tâm bệnh lí, ví dụ như trầm cảm là cần thiết. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu xem xét 

ảnh hưởng của hành vi làm cha mẹ tiêu cực như là một yếu tố dự báo cho sự gia tăng mức độ trầm 

cảm ở học sinh Việt Nam vẫn còn hạn chế. Cho tới nay, chỉ có một nghiên cứu được thực hiện 

nhằm xem xét ảnh hưởng của hành vi trừng phạt thể chất và kiểm soát tâm lí tới mức độ gia tăng 

của trầm cảm [15]. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới đánh giá hai khía cạnh của hành vi làm cha 

mẹ tiêu cực mà chưa xem xét một khía cạnh hành vi làm cha mẹ tiêu cực khác là hành vi kỉ luật 

con cái của cha mẹ [15]. Hơn nữa, nghiên cứu của tác giả chỉ giới hạn nghiên cứu ở nhóm học 

sinh trong nhà trường trung học cơ sở [15]. Vì vậy, nghiên cứu này tập trung làm rõ các vấn đề 

sau: (1) Yếu tố giới tính, khối lớp và học lực có ảnh hưởng đến mức độ gia tăng trầm cảm ở học 

sinh trung học phổ thông hay không (2) Hành vi làm cha mẹ tiêu cực có đóng vai trò là một yếu 
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tố dự báo quan trọng đối với các mức độ trầm cảm ở nhóm học sinh trong độ tuổi trung học phổ 

thông hay không.  

2.  Nội dung nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

2.1.1.   Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu là những học sinh đến từ nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. Trong tổng số học sinh tham gia, có 114 học sinh là nữ (48%) và 156 học sinh nam 

(52%). Phần lớn học sinh đến từ lớp 11 (133 học sinh, 44,3%), sau đó là 108 học sinh đến từ lớp 

12 (36%) và còn lại là 59 học sinh (19,7%) đến từ lớp 10. Kết quả phân tích thống kê về xếp loại 

học lực của học sinh cho thấy tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi chiếm 48%, loại khá chiếm 37,7%, loại 

trung bình chiếm 10,3% và loại yếu chiếm 4%. 

2.1.2. Công cụ đo lường 

Đo lường trầm cảm 

Phiên bản tiếng Việt của tiểu thang đo Trầm cảm thuộc thang đo DASS-21 (Depression 

Anxiety and Stress Scales). 

Trầm cảm được đo lường bởi tiểu thang đo rối loạn trầm cảm của Thang đo Depression 

Anxiety and Stress Scales (DASS-21) [16]. Thang đo này đã được thích ứng ở mẫu dân số vị 

thành niên Việt Nam bởi Lê Thị Hồng Minh và đồng nghiệp (2017) [17]. Nghiên cứu này chỉ 

đánh giá trầm cảm nên tiểu thang đo trầm cảm bao gồm 7 mục hỏi được sử dụng với các phương 

án trả lời được sắp xếp từ: 0 điểm (không bao giờ), 1 điểm (thỉnh thoảng), 2 điểm (thường xuyên) 

và 3 điểm (xảy ra hầu hết các lĩnh vực). Một ví dụ về một mục hỏi là “Tôi dường như chẳng có 

chút cảm xúc tích cực nào”. Kết quả phân tích Cronbach alpha gợi ý tính phù hợp của tiểu thang 

đo trầm cảm DASS-21 trong đánh giá trầm cảm ở người tham gia nghiên cứu này (= 0,884). 

Đo lường hành vi làm cha mẹ 

Phiên bản tiếng Việt của tiểu thang đo Kỉ luật (Discipline), Trừng phạt thể chất (Harsh 

punishment) thuộc thang đo Hành vi của cha mẹ - phiên bản rút gọn (Parental- Behavior Scale- 

Short version). 

Tiểu thang đo Kỉ luật và Trừng phạt thể chất thuộc thang đo Parenting Behavior Scale – 

Short form (PBS-S)) được sử dụng để đo lường hành vi làm cha mẹ. PBS-S được phát triển bởi 

Van Leeuwen và Vermulst (2004) [18]. PBS-S đã được thích ứng ở mẫu dân số vị thành niên Việt 

Nam bởi Van Heel và đồng nghiệp (2019) [19]. Thang đo Kỉ luật bao gồm 4 mục hỏi (ví dụ như 

“Khi tôi không tuân theo một quy tắc nào đó, mẹ sẽ phạt tôi” được dùng để hỏi về mẹ và “Khi tôi 

không tuân theo một quy tắc nào đó, cha sẽ phạt tôi” được dùng để hỏi về cha), và thang đo Trừng 

phạt bao gồm 5 mục hỏi (ví dụ như “Mẹ đánh tôi khi tôi nghịch ngợm hoặc không vâng lời” được 

dùng để hỏi về mẹ và “Cha đánh tôi khi tôi nghịch ngợm hoặc không vâng lời” được dùng để hỏi 

về cha) với các phương án trả lời được sắp xếp từ: (1) Hầu như không bao giờ, (2) Hiếm khi, (3) 

Thỉnh thoảng, (4) Thường xuyên, (5) Rất thường xuyên. Giá trị Cronbach alpha gợi ý tính phù 

hợp của tiểu thang Kỉ luật và Trừng phạt thể chất (tiểu thang đo kỉ luật hỏi về cha là 0,92 và tiểu 

thang kỉ luật hỏi về mẹ là 0,87; tiểu thang đo trừng phạt về thể chất hỏi về cha là 0,93 và tiểu 

thang trừng phạt về thể chất hỏi về mẹ là 0,90) 

Phiên bản tiếng Việt của thang đo Kiểm soát tâm lí (Psychological Control Scale) 

Thang đo Kiểm soát Tâm lí được phát triển bởi Barber (1996) để đo lường mức độ kiểm soát 

tâm lí của cha mẹ với con cái [20]. Thang đo này đã được hiệu lực ở một mẫu dân số vị thành 

niên bởi Van Heel và đồng nghiệp (2019) [19]. Một ví dụ về một mục hỏi là “Mẹ ít thân mật với 

tôi hơn khi tôi không đồng quan điểm với mẹ” được dùng để hỏi về mẹ và “Cha ít thân mật với 

tôi hơn khi tôi không đồng quan điểm với cha” được dùng để hỏi về cha. Các mục hỏi trong thang 
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đo này được đánh giá theo 5 mức độ là: (1) Hầu như không bao giờ, (2) Hiếm khi, (3) Thỉnh 

thoảng, (4) Thường xuyên, (5) Rất thường xuyên. Giá trị Cronbach alpha gợi ý sự phù hợp của 

thang đo này trong đánh giá sự kiểm soát tâm lí ở người tham gia nghiên cứu, với Cronbach alpha 

của tiểu thang đo kiểm soát tâm lí hỏi về cha là 0,93 và Cronbach alpha của tiểu thang đo kiểm 

soát tâm lí hỏi về mẹ là 0,91. 

2.1.3. Kế hoạch phân tích số liệu  

Thống kê mô tả (Descriptive statistics) được sử dụng để đánh giá những đặc điểm của số liệu 

khảo sát liên quan đến thông tin cá nhân như: giới tính, lớp, xếp loại, cảm nhận của vị thành niên 

về hành vi làm cha mẹ của cha và của mẹ. Bên cạnh đó, so sánh sự khác biệt thống kê về điểm 

trung bình về trầm cảm theo giới tính, lớp, xếp loại học tập được thực hiện thông qua sử dụng 

phân tích independent sample t-test (với biến số giới tính) và one-way ANOVA (với biến số khối 

lớp, xếp loại học tập).  

Phân tích Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá tính nhất quán của các mục hỏi thuộc 

thang đo tương ứng. Các thang đo được đánh giá bao gồm hành vi nuôi dạy của cha, mẹ và kiểm 

định độ tin cậy cho thang đo trầm cảm. Các tiêu chuẩn để đánh giá tính nhất quán này là: α < 0,5 

là không chấp nhận được; 0,5 ≤ α < 0,6: kém; 0,6 ≤ α < 0,7: cần xem xét thêm; 0,7 ≤ α < 0,8: chấp 

nhận được; 0,8 ≤ α < 0,9: tốt; và α ≥ 0,9: rất tốt [21].  

Cuối cùng, phân tích đa hồi quy thứ bậc (hierarchical multiple regression) được sử dụng để 

đánh giá ảnh hưởng của các hành vi nuôi dạy con cái tiêu cực đến mức độ trầm cảm. Với phân 

tích này, hai mô hình đa hồi quy tuyến tính kế tiếp nhau (nested models) được đưa vào mô hình 

phân tích, trong đó ở mô hình đa hồi quy thứ nhất thì các biến dự báo là giới tính, lớp, xếp loại 

học lực. Ở mô hình đa hồi quy thứ hai, bên cạnh các biến nhân khẩu trên, vai trò riêng biệt của 

từng biến Kỉ luật, Trừng phạt thể chất, Kiểm soát tâm lí được đưa vào thành biến dự báo. Theo 

đó, 3 nhóm mô hình phân tích đa hồi quy thứ bậc sẽ được xem xét, trong đó nhóm mô hình đa hồi 

quy thứ bậc thứ nhất (cho cha và cho mẹ) xem xét vai trò của biến số Kỉ luật trong dự báo mức 

độ trầm cảm bên cạnh các biến số nhân khẩu học như giới tính, lớp, xếp loại học lực (Mô hình đa 

hồi quy thứ 1). Mô hình phân tích đa hồi quy thứ bậc thứ hai (cho cha và cho mẹ) xem xét vai trò 

của biến số Trừng phạt thể chất trong dự báo mức độ trầm cảm bên cạnh các biến số nhân khẩu 

học như giới tính, lớp, xếp loại học lực (Mô hình đa hồi quy thứ bậc thứ 2). Mô hình phân tích đa 

hồi quy thứ ba (cho cha và cho mẹ) xem xét vai trò của biến số Sự kiểm soát tâm lí trong dự báo 

mức độ trầm cảm bên cạnh các biến số nhân khẩu học như giới tính, lớp, xếp loại học lực (Mô 

hình đa hồi quy thứ bậc thứ 3).  

Các biến số nghiên cứu chính như Kỉ luật, Trừng phạt thể chất và Kiểm soát tâm lí được tính 

bằng điểm tổng, trong đó các mục hỏi tương ứng của mỗi tiểu thang đo (Kỉ luật, Trừng phạt thể 

chất và Kiểm soát tâm lí) được cộng lại thành một biến số đơn đại diện cho thang đo cụ thể. Kết 

quả là có 6 biến số đơn đại diện cho các thang đo Kỉ luật, Trừng phạt thể chất và Kiểm soát tâm 

lí cho cả phiên bản cha (3 biến số đơn) và phiên bản mẹ (3 biến số đơn). Tất cả các phân tích trên 

được thực hiện thông qua phần mềm xử lí số liệu thống kê SPSS, phiên bản 20. 

2.1.4 Giả thuyết nghiên cứu 

H1: Học sinh THPT nam có mức độ trầm cảm thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với học sinh 

THPT nữ; 

H2: Học sinh THPT ở khối lớp trên có mức độ trầm cảm cao có ý nghĩa thống kê so với học 

sinh THPT ở khối lớp dưới; 

H3: Học sinh THPT có kết quả học tập cao hơn thì có mức độ trầm cảm thấp hơn có ý nghĩa 

thống kê so với học sinh THPT có kết quả học tập thấp hơn;  

H4: Hành vi trừng phạt thể chất của cha mẹ dự báo mức độ trầm cảm ở học sinh THPT sau 

khi đã kiểm soát ảnh hưởng của các yếu tố giới tính, khối lớp, kết quả học tập; 
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H5: Hành vi kỉ luật của cha mẹ dự báo mức độ trầm cảm ở học sinh THPT sau khi đã kiểm 

soát ảnh hưởng của các yếu tố giới tính, lớp học, kết quả học tập; 

H6: Hành vi kiểm soát tâm lí của cha mẹ dự báo mức độ trầm cảm ở học sinh THPT sau khi 

đã kiểm soát ảnh hưởng của các yếu tố giới tính, lớp học, kết quả học tập. 

2.3. Kết quả phân tích 

2.3.1. Kết quả phân tích thống kê mô tả 

Phân tích thống kê mô tả được thực hiện nhằm cung cấp các số liệu thống kê mô tả của các 

biến số nghiên cứu. Kết quả phân tích được thể hiện ở Bảng 1 dưới đây. Bên cạnh đó, phân tích 

tương quan cũng được thực hiện để đánh giá mối quan hệ giữa những biến số nghiên cứu chính. 

Kết quả cho thấy các biến số hành vi làm cha mẹ tiêu cực có tương quan thuận và chặt với biến 

số trầm cảm.    

Bảng 1. Kết quả phân tích thống kê mô tả cho các biến số nghiên cứu chính 

 N M 

(SD) 

Range 

(Min-

Max) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 

1. KL_M 300 2,74 

(0,85) 

4 

(1; 5) 

1 - - - - - - 

2. TP_M 300 2,26 

(0,9) 

3.6 

(1; 4,6) 

0,714 1 - - - - - 

3. 

KSTL_M 

300 2,53 

(0,88) 

3,71 

(1; 4,71) 

0,788 0,790 

 

1 - - - - 

4. KL_C 300 2,69 

(0,94) 

3,75 

(1; 4,75) 

0,765 0,668 0,721 1 - - - 

5. TP_C 300 2,31 

(0,99) 

3,6 

(1; 4,6) 

0,590 0,710 0,661 0,789 1 - - 

6. KSTL_C 300 2,48 

(0,95) 

3,71 

(1; 4,71) 

0,657 0,735 0,773 0,810 0,865 1 - 

7. Trầm 

cảm 

300 2,39 

(1,3) 

4 

(1; 5) 

0,527 0,651 0,633 0,570 0,632 0,650 1 

Chú thích: TP_C: Hành vi trừng phạt của cha; TP_M: Hành vi trừng phạt của mẹ;  

KL_C: Hành vi kỉ luật của cha; KL_M: Hành vi kỉ luật của mẹ;  

KSTL_C: Hành vi kiểm soát tâm lí của cha; KSTL_M: Hành vi kiểm soát tâm lí của mẹ;  

N: Số lượng người tham gia trả lời bảng hỏi; M(SD): Điểm trung bình và độ lệch chuẩn; 

Range (Min_Max): Khoảng, Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất 

Phân phối điểm số trầm cảm theo giới tính, lớp, xếp loại học lực. 

Kết quả phân tích t - test cho thấy học sinh nam có điểm trung bình trầm cảm là 14,16 và học 

sinh nữ có điểm trung bình trầm cảm là 13,34. Kết quả so sánh sự khác biệt về giá trị trung bình 

trong điểm đánh giá các mức độ về trầm cảm theo giới tính cho thấy không có sự khác biệt về 

điểm trung bình mức độ trầm cảm giữa nam và nữ (t (298) = 0,832, p = 0,406). Tiếp theo, kết quả 

phân tích one-way ANOVA cho thấy không có sự khác biệt về điểm số mức độ trầm cảm theo 

khối lớp (F (2, 297) = 1,561, p = 0,212). Cụ thể, các giá trị điểm trung bình của khổi 10 là 15,25, 

khối lớp 11 là 13,3 và khối lớp 12 là 13,38.  



TTC Tú* & PP Thảo  

102 

Tuy nhiên, kết quả phân tích one-way ANOVA của điểm trung bình mức độ trầm cảm theo 

xếp loại học lực cho thấy có sự khác biệt thống kê giữa các nhóm học lực (F (3, 296) = 28,5, p < 

0,001). Sự khác biệt này được thể hiện thông qua giá trị chênh lệch trung bình (CLTB) trong điểm 

trung bình mức độ trầm cảm giữa các nhóm học lực. Kết quả kiểm định Posthoc cho thấy nhóm 

học sinh giỏi có điểm đánh giá mức độ trầm cảm thấp hơn so với các nhóm học sinh khá (CLTB 

= - 4,18; p < 0,001), trung bình (CLTB = - 6,24 ; p < 0,001) và yếu (CLTB = - 19,04; p < 0,001). 

Nhóm học sinh khá thì có điểm trung bình mức độ trầm cảm thấp hơn so với nhóm học sinh yếu 

(CLTB = -14,85; p < 0,001). Tương tự như vậy, nhóm học sinh trung bình cũng có điểm đánh giá 

mức độ trầm cảm thấp hơn so với nhóm học sinh yếu (CLTB = - 12,08; p < 0,001). Không có sự 

khác biệt thống kê về điểm trung bình trầm cảm giữa nhóm học sinh khá và trung bình (CLTB = 

- 2,05; p = 0,179).  

2.3.2. Kết quả phân tích đa hồi quy thứ bậc 

Các kết quả của mô hình được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả phân tích mô hình đa hồi quy thứ bậc  

 Hành vi nuôi dạy của cha Hành vi nuôi dạy của mẹ 

 R2 R2  R2 R2 

 

 

 

 

 

Mô hình đa 

hồi quy thứ 

bậc thứ nhất 

Mô hình 1  0,161   0,161  

Giới tính 0,039   0,039   

Khối lớp 0,028   0,028   

Xếp loại học lực 0,423***   0,423***   

Mô hình 2  0,398 0,237  0,402 0,240 

Giới tính 0,148   0,058   

Khối lớp 0,017   0,033   

Xếp loại học 

lực 
0,280*** 

  0,306***   

Kỉ luật 0,523***   0,505***   

 

 

 

 

Mô hình đa 

hồi quy thứ 

bậc thứ hai 

Mô hình 1  0,161   0,161  

Giới tính 0,039   0,039   

Khối lớp 0,028   0,028   

Xếp loại học 

lực 

0,423***   0,423***   

Mô hình 2  0,439 0,277  0,442 0,280 

Giới tính 0,166   0,045   

Khối lớp 0,043   0,057   

Xếp loại học lực 0,179***   0,179***   

Trừng phạt thể 

chất 
0,605*** 

  
0,586*** 

  

 

 

 

 

Mô hình 1  0,161   0,161  

Giới tính 0,039   0,039   

Khối lớp 0,028   0,028   

Xếp loại học lực 0,423***   0,423***   
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Mô hình đa 

hồi quy thứ 

bậc thứ ba 

Mô hình 2  0,455 0,293  0,431 0,269 

Giới tính 0,150   0,031   

Khối lớp 0,018   0,018   

Xếp loại học lực 0,167***   0,217***   

Kiểm soát tâm lí 0,616***   0,557***   

Chú thích: ***p < 0,001; : hệ hồi quy đã chuẩn hóa; R2: hệ số xác định đã hiệu chỉnh; 

  R2: sự thay đổi của hệ số xác định đã điều chỉnh.  

Các điểm xếp loại học lực được sắp xếp từ 1 (học lực giỏi) đến mức 4 (học lực kém) 

Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ bậc cho thấy, khi chỉ xem xét các yếu tố nhân khẩu 

học thì chỉ có yếu tố xếp loại học tập là dự báo có ý nghĩa thống kê tới sự trầm cảm ở cả 3 mô 

hình đa hồi quy thứ bậc. Cụ thể là, ở Mô hình 1 của cả 3 mô hình phân tích đa hồi quy thứ bậc thì 

biến số xếp loại học tập dự báo thuận sự thay đổi của sự trầm cảm với hệ số hồi quy chuẩn hoá là 

0,423. Mô hình 1 (gồm những biến nhân khẩu) giải thích 16,1% (F (3, 296) = 20,160, p < 0,001) 

sự biến thiên của mức độ trầm cảm. Điều này cho thấy rằng, trong Mô hình 1, chỉ có biến số xếp 

loại học tập là giải thích một cách ý nghĩa thống kê sự thay đổi của các mức độ trầm cảm. Cụ thể 

là, học sinh càng có học lực kém thì càng có mức độ trầm cảm cao.  

 Xem xét Mô hình phân tích đa hồi quy thứ bậc thứ nhất, khi thêm biến số hành vi kỉ luật của 

cha (để hình thành Mô hình 2) thì Mô hình 2 giải thích thêm 23,7% sự biến thiên của mức độ trầm 

cảm của con cái so với Mô hình 1 (F (4, 295) = 50,467, p < 0,001). Mô hình 2 khác biệt hoàn toàn 

có ý nghĩa thống kê so với Mô hình 1 (F (1, 295) = 117,569, p < 0,001). Tương tự, liên quan đến 

Hành vi nuôi dạy của mẹ, khi thêm biến số hành vi kỉ luật của mẹ (để hình thành Mô hình 2) thì 

Mô hình 2 giải thích thêm 24% sự biến thiên của mức độ trầm cảm của con cái (F (4, 295) = 

51,204, p < 0,001). Mô hình 2 khác biệt hoàn toàn có ý nghĩa thống kê so với Mô hình 1 (F (1, 

295) = 120,017, p < 0,001). 

 Xem xét Mô hình phân tích đa hồi quy thứ bậc thứ hai, khi thêm biến số hành vi trừng phạt 

thể chất của cha (để hình thành Mô hình 2) thì Mô hình 2 giải thích thêm 27,7% (F(4, 295) = 

59,501, p < 0,001) sự biến thiên của mức độ trầm cảm của con cái so với Mô hình 1. Mô hình 2 

khác biệt hoàn toàn có ý nghĩa thống kê so với Mô hình 1 (F (1, 295) = 147,575, p < 0,001). 

Tương tự, liên quan đến Hành vi nuôi dạy của mẹ, khi thêm biến số hành vi trừng phạt thể chất 

của mẹ (để hình thành Mô hình 2) thì Mô hình 2 giải thích thêm 28% sự biến thiên của mức độ 

trầm cảm của con cái so với Mô hình 1 (F (4, 295) = 60,292, p < 0,001). Mô hình 2 khác biệt 

hoàn toàn có ý nghĩa thống kê so với Mô hình 1 (F (1, 295) = 150,205, p < 0,001).  

Xem xét Mô hình phân tích đa hồi quy thứ bậc thứ ba, khi thêm biến số hành vi kiểm soát 

tâm lí của cha (để hình thành Mô hình 2) thì Mô hình 2 giải thích thêm 29,3% sự biến thiên của 

mức độ trầm cảm của con cái so với Mô hình 1 (F (4, 295) = 63,395, p < 0,001). Mô hình 2 khác 

biệt hoàn toàn có ý nghĩa thống kê so với Mô hình 1 (F (1, 295) = 160,508, p < 0,001). Tương tự, 

liên quan đến Hành vi nuôi dạy của mẹ, khi thêm biến số hành vi kiểm soát tâm lí của mẹ (để hình 

thành Mô hình 2) thì Mô hình 2 giải thích 26,9% sự biến thiên của mức độ trầm cảm của con cái 

(F (4, 295) = 57,569, p < 0,001). Mô hình 2 khác biệt hoàn toàn có ý nghĩa thống kê so với Mô 

hình 1 (F (1, 295) = 141,158, p < 0,001). 

2.4. Bàn luận 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng trầm cảm theo các biến nhân khẩu 

học khác nhau, như giới tính, khối lớp và học lực của học sinh trung học phổ thông. Hơn nữa, 

nghiên cứu này đánh giá liệu những khía cạnh cụ thể của hành vi làm cha mẹ mang tính tiêu cực, 

xét theo cha và theo mẹ có dự báo mức độ trầm cảm của con cái hay không.   
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Kết quả phân tích cho thấy ảnh hưởng của yếu tố xếp loại học lực đến sự gia tăng của mức 

độ trầm cảm ở học sinh. Nghĩa là, học sinh càng có kết quả học tập kém thì càng có nguy cơ gia 

tăng mức độ trầm cảm. Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, áp lực học tập là một trong những yếu 

tố ảnh hưởng đến vấn đề nội tâm, trong đó có trầm cảm ở học sinh Việt Nam [22]. Nghiên cứu 

này theo đó đưa thêm một bằng chứng khoa học trong đó gợi ý rằng áp lực học tập là một yếu tố 

nguy cơ của sức khoẻ tâm thần của học sinh.  

Xét theo giới tính, nghiên cứu này thấy rằng cả học sinh nam và học sinh nữ đều có trải 

nghiệm như nhau về mức độ trầm cảm. Phát hiện này không nhất quán với phát hiện trong nghiên 

cứu của Nguyễn Tấn Đạt và đồng nghiệp (2013), trong đó nữ học sinh có mức độ trầm cảm cao 

hơn so với nam học sinh. Nguyên nhân có thể là nghiên cứu của Nguyễn Tấn Đạt và đồng nghiệp 

(2013) tập trung vào nhóm học sinh đến từ nhà trường trung học cơ sở, trong khi nghiên cứu hiện 

tại tập trung vào nhóm học sinh đến từ nhà trường trung học phổ thông [22]. Xét theo khối lớp, 

nghiên cứu này cũng cho thấy không có sự khác biệt về mức độ trầm cảm theo các khối lớp 10, 

11 và 12. Phát hiện này không nhất quán với phát hiện từ nghiên cứu của Hankin và đồng nghiệp 

(2015), trong đó giai đoạn cuối vị thành niên có mức độ trầm cảm cao hơn ở giai đoạn tiền và 

giữa vị thành niên [23]. Cho tới nay, các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của giới tính và khối lớp 

đến trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông vẫn còn tương đối hạn chế. Vì vậy, có thể coi những 

kết quả phân tích về biến nhân khẩu học giới tính và khối lớp của nghiên cứu này có ý nghĩa như 

là những phát hiện mang tính khám phá về ảnh hưởng của những yếu tố này đến các mức độ gia 

tăng của trầm cảm. Các nghiên cứu trong tương lai ở những mẫu nghiên cứu khác (ví dụ như khác 

biệt vùng miền, đặc điểm hoàn cảnh gia đình (ví dụ như ở với cả cha và mẹ, với cha hoặc với mẹ 

…)) thực hiện ở học sinh trung học phổ thông được kì vọng sẽ cung cấp một bức tranh toàn vẹn hơn 

để góp phần giải thích ảnh hưởng của giới tính và khối lớp đến các mức độ gia tăng của trầm cảm.  

Kết quả phân tích hồi quy thứ bậc cho thấy các hành vi làm cha mẹ mang tính tiêu cực (kỉ 

luật, trừng phạt thể chất, kiểm soát tâm lí) là những yếu tố nguy cơ của dự báo các mức độ gia 

tăng của trầm cảm. Kết quả này nhất quán với các phát hiện của các nghiên cứu ở các nước 

phương Tây về ảnh hưởng của những hành vi làm cha mẹ mang tính tiêu cực đến các vấn đề nội 

tâm của con cái [4], [24]. Nghĩa là, cũng như ở các nước phương Tây, việc cha mẹ sử dụng những 

hành vi làm cha mẹ mang tính tiêu cực cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm 

lí của con cái, ví dụ như các mức độ trầm cảm. Theo cách lí giải của lí thuyết gắn bó, những hành 

vi làm cha mẹ tiêu cực có thể khiến làm “hỏng” những mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa cha mẹ 

và con cái. Hậu quả là con cái dần hình thành những khuôn mẫu gắn bó không an toàn, ví dụ như 

tránh né cha mẹ, hoặc lo âu khi ở gần cha mẹ. Những khuôn mẫu gắn bó không an toàn khiến cho 

trẻ khó học hỏi được những chiến lược điều chỉnh cảm xúc hiệu quả từ cha, mẹ mình. Hoặc trẻ 

có thể học hỏi những chiến lược điều chỉnh cảm xúc mang tính không thích nghi từ cha mẹ 

(maladaptive emotion stratigies) ví dụ như bốc đồng, giận dữ hoặc kìm nén cảm xúc khi cha mẹ 

sử dụng những hành vi làm cha mẹ tiêu cực (tức giận, trách mắng, đánh đập, mỉa mai). Những 

kết quả nghiên cứu về hậu quả của hành vi làm cha mẹ tiêu cực đến sự phát triển tâm lí của con 

cái gợi ý rằng, những quan niệm truyền thống về giáo dục con cái, trong đó cho rằng “thương cho 

roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con 

hư” có thể là những quan niệm nuôi dạy con cái không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.  

Hạn chế của nghiên cứu này và phương hướng nghiên cứu 

 Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên giả định của lí thuyết gắn bó về vai trò của chiến 

lược điều chỉnh cảm xúc trong điều chỉnh mối quan hệ giữa hành vi làm cha mẹ tiêu cực và trầm 

cảm. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá mối quan hệ giữa hành vi làm 

cha mẹ tiêu cực và trầm cảm mà không xem xét vai trò của các phong cách gắn bó như là yếu tố 

trung gian. Nghiên cứu ở các nước phương Tây đã gợi ý vai trò của phong cách gắn bó không an 

toàn như là yếu tố trung gian trong mối quan hệ giữa hành vi làm cha mẹ tiêu cực và các triệu 

chứng trầm cảm và lo âu, nhưng các nghiên cứu như vậy vẫn còn rất thiếu vắng ở Việt Nam [25]. 
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Nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét đánh giá vai trò trung gian của phong cách gắn bó 

trong mối quan hệ giữa hành vi làm cha mẹ và trầm cảm để góp phần làm rõ hơn cơ chế của mối 

quan hệ này. Nghiên cứu trước đây về phong cách gắn bó ở vị thành niên Việt Nam gợi ý tính 

khả thi của hướng nghiên cứu này [26]. 

Cuối cùng, nghiên cứu này dựa trên dữ liệu tự báo cáo và chỉ dựa trên một tiểu thang đo sàng 

lọc trầm cảm duy nhất của học sinh, do đó có thể những báo cáo của học sinh về hành vi làm cha 

mẹ hoặc mức độ trầm cảm của họ có nguy cơ về sai sót xu hướng xã hội (social desirability bias) 

[27], [28]. Ví dụ như học sinh có thể hạ thấp mức độ về biểu hiện hành vi làm cha mẹ mang tính 

tiêu cực của cha mẹ do lo ngại rằng những báo cáo của mình có thể ảnh hưởng đến uy tín xã hội 

của cha mẹ. Tuy nhiên, khả năng xảy ra những sai lệch này nhiều khả năng cao đã được giảm 

thiểu nhờ vào độ tin cậy và giá trị hiệu lực của các công cụ đánh giá về hành vi làm cha mẹ và 

mức độ trầm cảm, vốn đã được chứng minh qua kết quả của các nghiên cứu trước đó [17], [19]. 

Để có một bức tranh toàn diện hơn về mối quan hệ giữa hành vi làm cha mẹ và trầm cảm, các 

nghiên cứu trong tương lai nên kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như tự đánh 

giá từ cha mẹ, hoặc quan sát trực tiếp, đồng thời sử dụng dụng các thang đo tương tự ở những bối 

cảnh khác nhau, ví dụ như bối cảnh nghiên cứu dài hạn, bối cảnh vùng miền, các thang đo trầm 

cảm và hành vi làm cha mẹ khác.  

3.  Kết luận  

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng xếp loại học lực là yếu tố ảnh hưởng tới trầm cảm của học 

sinh trung học phổ thông, trong đó học sinh càng có xếp loại học lực kém thì càng dễ có nguy cơ 

trầm cảm. Các biểu hiện của hành vi làm cha mẹ tiêu cực như trừng phạt thể chất, kỉ luật và kiểm 

soát tâm lí đều là những yếu tố nguy cơ của các mức độ gia tăng của trầm cảm. Cụ thể là, cha mẹ 

càng có các hành vi làm cha mẹ tiêu cực thì con cái càng dễ bị gia tăng mức độ trầm cảm. Theo 

đó, những can thiệp cho trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông cần chú ý đến các yếu tố nguy 

cơ như học lực, và các yếu tố liên quan đến hành vi làm cha mẹ của cha mẹ học sinh. 
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